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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất  

liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, thuộc Chương trình 

MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc 

hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ thông báo số 84/TB-UBND ngày 01/6/2023 kết luận phiên họp giao 

ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 29/5/2023; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh tại tờ trình số 12/TTr-BDT ngày 

05/5/2023 và báo cáo số 96/BC-BDT ngày 25/5/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 

(Có Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất kèm theo) 

 

Điều 2. – Căn cứ danh mục tại Điều 1, giao cho Ban Dân tộc tỉnh, Liên 

minh HTX tỉnh và UBND các huyện, thành phố thông báo đến các chủ trì liên kết 

(doanh nghiệp, Hợp tác xã) lập hồ sơ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi 

giá trị và chủ động triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. 

- Giao cho các ngành có liên quan phối hợp, tham gia với các chủ đầu tư 

trong quá trình thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giải quyết các vấn 

đề phát sinh thuộc trách nhiệm của ngành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám 

đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao 

động – TBXH; Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh; Chủ tịch Liên minh 

HTX tỉnh; Thủ trưởng các ngành có liên quan của tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CTXH tỉnh; 

- Lưu: VT,KTTH (Nghĩa, Đại), VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Long 
 

  



DANH MỤC 
ĐỊNH HƯỚNG CÁC DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TRUNG HẠN THUỘC CHƯƠNG 

TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số           QĐ-UBND ngày         /        /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

A. Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 do cấp huyện thực hiện 

STT Tên dự án Mục tiêu Nội dung chính của dự án Địa bàn 

thực hiện 

Đối 

tượng 

Thời gian 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Ghi 

chú 

 

I Sản phẩm chủ lực, đặc trưng tỉnh chỉ đạo có tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 

1 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm cây ăn 

quả ôn đới 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị trồng cây 

ăn quả ôn đới 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

2 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm chè 

Shan tuyết 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị trồng và 

chăm sóc chế biến chè Shan 

tuyết 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

3 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm dược 

liệu 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuối giá trị 

dược liệu 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

4 
Dự án phát 

triển bò vàng 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị 

Các địa 

phương có 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
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Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

nuôi bò vàng vùng cao tiềm năng, 

đang phát 

triển 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

5 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm lợn đen 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị 

nuôi lợn đen bản địa 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

6 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm mật 

ong bạc hà 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị 

sản phẩm Mật ong bạc hà 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

II Các dự án có cùng loại sản phẩm, cùng mục tiêu 

1 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm Hồi  

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị trồng 

Hồi gắn với tiêu thụ sản 

phẩm. 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

2 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm gừng 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Hỗ trợ phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị 

trồng và chế biến Gừng 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

3 
Dự án phát 

triển sản 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
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phẩm rau Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

trị trồng rau hữu cơ đang phát 

triển 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

4 

Dự án phát 

triển sản 

phầm bò 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị nuôi Bò 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo, 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

5 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm dê 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị nuôi Dê 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

6 

Dự án phát 

triển sản 

phẩm cá 

Xây dựng vùng nguyên liệu ổn 

định, có trọng tâm, trọng điểm. 

Củng cố, mở rộng, nâng cấp liên 

kết sản xuất gắn với quản lý, chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm hiện có 

Dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá 

trị nuôi cá nước ngọt trên 

lòng hồ thủy điện 

Các địa 

phương có 

tiềm năng, 

đang phát 

triển 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo, 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 
UBND 

huyện 
 

B. Danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trung hạn thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 do cấp tỉnh thực hiện 

STT Tên dự án Mục tiêu Nội dung chính của dự án Địa bàn 

thực hiện 

Đối 

tượng 

Thời gian 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Ghi 

chú 

 

I Sản phẩm chủ lực, đặc trưng tỉnh chỉ đạo có tại Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/10/2021 của BCH đảng bộ tỉnh 

 

 

Dự án hỗ trợ 

phát triển sản 

Mở rộng quy mô chăn nuôi nông hộ từ 

5 con trở lên; Duy trì vùng nguyên liệu 

Chăn nuôi theo hướng hàng hoá, 

nâng cao giá trị, an toàn sinh học 

Huyện Vị 

Xuyên, Yên 

Doanh 

nghiệp, 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Ban Dân 

tộc tỉnh  
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1 xuất liên kết 

theo chuỗi giá 

trị nuôi bò vàng 

vùng cao 

phục vụ chăn nuôi. Vùng trồng cỏ ổn 

định phát triển chăn nuôi bò Chăn nuôi 

phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

bệnh và an toàn về chất lượng sản 

phẩm; Triển khai chương trình thụ tinh 

nhân tạo để cải tạo tầm vóc đàn bò 

vàng. 

gắn với tiêu thụ sản phẩm; Mục 

tiêu cải tạo đàn giống, nuôi theo 

hình thức số hóa đàn bò trên địa 

bàn huyện. 

Minh, Mèo 

Vạc 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

 

2 

Dự án hỗ trợ 

phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị nuôi 

lợn đen bản địa 

Hà Giang 

 

Mở rộng quy mô chăn nuôi lợn đen hữu 

cơ liên kết theo chuỗi giá trị từ 500 con 

trở lên gắn với sản xuất, chế biến, xây 

dựng thương hiệu thịt lợn đen bản địa 

hữu cơ Hà Giang đóng túi, thịt lợn 

muối, thịt lợn sấy khô, lạp sườn đảm 

bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được 

nguồn gốc; nâng cao giá trị lao động sản 

xuất; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn 

định, bền vững. 

Phát triển chăn nuôi tập trung. 

HTX chủ trì liên kết với các hộ 

dân tộc thiểu số sản xuất theo 

chuỗi giá trị từ khâu cung ứng 

vật tư, thực hành chăn nuôi theo 

quy chuẩn hữu cơ, đồng bộ kỹ 

thuật chăn nuôi. Xây dựng 

chuồng trại chăn nuôi, xử lý chất 

thất, bảo vệ môi trường; nhà 

xưởng, máy móc, thiết bị sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Phát triển vùng nguyên liệu đặc 

trưng lợn đen hữu cơ Hà Giang 

và thị trường thiêu thụ sản phẩm. 

Tại huyện Vị 

Xuyên và 

huyện Bắc 

Quang 

Doanh 

nghiệp; 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

và hộ 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Ban Dân 

tộc tỉnh 

 

 

3 

Dự án hỗ trợ 

phát triển sản 

xuất liên kết theo 

chuỗi giá trị sản 

phẩm Mật ong 

bạc hà 

Nhân rộng tổng đàn ong mật tại các hộ 

gia đình thuộc khu vực dự án, nâng cao 

thu nhập cho người dân vùng DTTS; 

hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản 

phẩm mật ong thông qua các hộ gia 

đình - HTX- nhà phân phối thị trường 

tiêu thụ 

Hỗ trợ các hộ gia đình phát triển 

chăn nuôi ong lấy mật; Tập huấn, 

hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy 

mật;  Hỗ trợ HTX thiết kế bao bì 

nhãn mác sản phẩm; xúc tiến 

thương mại giới thiệu sản phẩm 

Các xã nằm 

trong chỉ dẫn 

địa lý mật 

ong Bạc hà 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Liên Minh 

hợp tác xã 

tỉnh 
 

4 

 

Dự án phát triển 

sản xuất liên kết 

 

Phát triển nghề trồng, chế biến cây 

dược liệu 

Nhằm thực hiện các khâu đột 

phá, chương trình trọng tâm 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng 

Các huyện có 

tiềm năng, 

đang phát 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Ban Dân 

tộc, Sở Y 
 



7 

 

chuỗi giá trị 

dược liệu 

bộ huyện, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh về phát triển sản 

xuất Nông lâm nghiệp hàng hóa 

gắn với xây dựng các sản phẩm 

OCOP, giai đoạn 2021 - 2025 

triển cây 

dược liện 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

tế 

II Các dự án có cùng loại sản phẩm, cùng mục tiêu và nội dung đầu tư có phạm vi liên huyện 

1 

Dự án phát triển 

chuỗi giá trị sản 

phẩm ngô hàng 

hóa 

Phát triển sản xuất ngô hàng hoá, chuyển 

đổi canh tác theo hướng sản xuất hàng 

hoá tập trung; nâng cao thu nhập cho các 

hộ gia đình vùng đồng bào DTTS, hình 

thành chuối liên kết sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ sản phẩm 

Hỗ trợ các hộ gia đình chuyển 

đổi canh tác theo hướng sản xuất 

ngô hàng hoá; Tập huấn kỹ thuật 

canh tác; Hỗ trợ xúc tiến thương 

mại liên kết tiêu thụ sản phẩm 

Huyện Vị 

Xuyên, TP 

Hà Giang 

Doanh 

nghiệp, 

HTX, các 

hộ nghèo, 

cận nghèo 

DTTS 

Giai đoạn 

2021 - 2025 

Liên Minh 

hợp tác xã 

Tỉnh 
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